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II. PHẦN NỘI DUNG

1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu
Trong thực tế dạy học, tôi nhận thấy, đa số các em học sinh thường cho rằng Hóa học là một bộ môn khó so vói các bộ môn khác. Tỷ lệ học sinh (HS) đạt điểm trên trung bình, tỷ lệ khá giỏi bộ môn này thường thấp. Lý do là các em đa số không có phương pháp học tập môn Hoá, và không hiểu môn Hoá có tính logic rất cao. Bên cạnh đó một số em HS ý thức học tập còn kém, lười học buông xuôi, tới lớp chơi là chủ yếu, không quan tâm đến kết quả học tập; thậm chí có em còn nghĩ “không học được thì nghỉ, học trường khác”. Những đối tượng HS này không nắm được kiến thức cơ bản, nên khi tiếp thu kiến thức hiện tại là rất khó khăn, nếu nắm được chỉ là máy móc, trong khi đó thời gian 1 tiết lên lớp của GV là hạn chế, khó có thể kèm cặp được hết các đối tượng này và không thể làm thay đổi các em trong ngày một ngày hai được. Trước tình hình đó, để thu hút các em vào bài học tích cực và chủ động hơn, buộc giáo viên phải nâng cao hiệu quả giảng dạy tìm biện pháp nhằm đưa nội dung bài học đến “gần” học sinh hơn đồng thời giúp cải thiện kết quả học tập cho HS .

2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác
· Yếu tố khách quan.

Học sinh yếu kém là vấn đề được nhà nước và các ngành hữu quan đặc biệt quan tâm. Những năm gần đây, tỉ lệ học sinh yếu kém không ngừng tăng lên do nhiều nguyên nhân. Nhà trường chúng ta cũng không thoát khỏi tình trạng chung đó, tỉ lệ học sinh yếu kém khá cao, nhất là bậc đào tạo trung cấp, trung cấp nghề. Vì vậy việc giáo dục làm sao để nâng dần chất lượng và hiệu quả giảng dạy là một đòi hỏi cấp bách và không thể thiếu đối với mỗi giáo viên.  Chúng ta phải làm gì để tăng dần chất lượng giảng dạy, học tập và phải thực hiện như thế nào cho có hiệu quả cao là điều đáng phải quan tâm. Hiệu quả giảng dạy của giáo viên thật sự nằm ở việc học tập của người học.
· Yếu tố chủ quan
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của xã hội, của nhà trường và nhất là từ đặc điểm của học sinh, bản thân giáo viên phải tư duy tìm biện pháp để nâng cao hiệu quả giảng dạy.


Để nâng cao hiệu quả giảng dạy thì giáo viên phải nắm kỹ từng dạng bài, phân loại từng dạng bài dạy cụ thể để đưa ra phương pháp giảng dạy phù hợp nhất . Áp dụng phương pháp dạy như thế nào để học sinh nắm bắt kiến thức một cách dễ dàng, chắc chắn, dễ hiểu dễ nhớ bài là  điều quan trọng. 


Bên cạnh đó, việc xây dựng đưa hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, bài tập phiếu học tập vào giảng dạy vừa để học sinh nắm bắt nội dung kiến thức, vừa kiểm tra đánh giá học sinh trong từng nội dung bài học, từng tiết học sẽ giúp giáo viên đánh giá được hiệu quả giảng dạy sau mỗi tiết học, đồng thời học sinh cũng tự đánh giá được sự lĩnh hội kiến thức của mình để điều chỉnh kịp thời.

3. Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu

         - Tên sáng kiến “Giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Hóa học 1 cho bậc đào tạo Cao đẳng Nghề”

         - Giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

           Nghiên cứu thực tiễn và quan sát từ môi trường ở các lớp đang giảng dạy và cả thực tiễn các trường tương đương, tổng hợp, so sánh, đánh giá để tìm biện pháp... đưa đến sáng kiến qua đề tài như trên.

4. Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.


Trên cơ sở nghiên cứu về nội dung, cấu trúc chương trình, thực tiễn quá trình giảng dạy và nghiên cứu những phương pháp dạy học, để nâng cao hiệu quả giảng dạy thì giáo viên cần nắm kỹ từng dạng bài, phân loại từng dạng bài dạy cụ thể để đưa ra phương pháp dạy học phù hợp, kết hợp các phương pháp dạy học tích cực: Phương pháp nêu vấn đề, đàm thoại trực quan, thảo  luận  nhóm, kết  hợp với  hệ thống câu hỏi, bài tập trắc nghiệm để dẫn dắt học sinh chủ động tìm hiểu phát hiện ra kiến thức. Sau đây tôi sẽ trình bày cụ thể những giải pháp mà bản thân đã nghiên cứu và thực hiện :
     4.1. Giải pháp phân loại nhóm bài dạy dựa vào nội dung bài học để chọn phương pháp dạy học phù hợp:


4.1.1. Dạng bài nghiên cứu về khái niệm, định luật Hóa học cơ bản : như các bài : Nguyên tử - Nguyên tố hóa học, Liên kết hóa học, Hóa trị, Phản ứng hóa học, Ðịnh luật tuần hoàn .
* Ðối với dạng bài này giáo viên sử dụng phương pháp :

-
Nêu vấn đề
-
Hướng dẫn học sinh giải quyết vấn đề bằng cách :

+ Nghiên cúu thông tin trong bài hoc.

+ Sử dụng kiến thức đã biết, thảo luận nhóm
-
Cuối cùng rút ra nhận xét, kết luận.

-
Giáo viên bổ sung, hoàn thiện.

* Trong quá trình dạy học giáo viên cho học sinh làm các bài tập trắc nghiệm để củng cố lại kiến thức vừa tìm được.

Ví dụ 1: Bài : Thành phần nguyên tử
Trong bài này hoc sinh cần nắm được các khái niệm:

- Nguyên tử là gì?- Nguyên tử có cấu tạo như thế nào?


Ðây là bài có nội dung trừu tượng đối với học sinh. Ðể học sinh hiểu và nắm được kiến thức, giáo viên cần áp dụng các phương pháp dạy học một cách linh hoạt.

 - Trước hết, giáo viên áp dụng phương pháp nêu vấn đề, cho học sinh thấy rằng, mọi vật thể tự nhiên cũng như nhân tạo đều được tạo ra từ chất. Thế các chất được tạo ra từ đâu? từ những hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện gọi là nguyên tử.

Trên cơ sở thông tin mà giáo viên vừa cung cấp HS sẽ rút ra câu trả lời cần  thiết:


-->
Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện.

- Giáo viên tiếp tục dùng phương pháp nêu vấn đề, cung cấp cho học sinh một số thông tin về nguyên tử:



+ Kích thước



+ Cấu tạo :  gồm
--> Hat nhân mang điện tích +






--> Lớp vỏ e mang điện tích -



+ Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử và lớp vỏ e

- Giáo viên hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử
- Cuối buổi học, giáo viên cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm củng cố về nguyên tử. 
Ví dụ:

1)
Dùng những từ (cụm từ) thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau :

a. Các (1) ................... đều tạo nên từ những  hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện  gọi là (2).......................

b. Nguyên tử gồm (3) ................... mang điện tích dương và (4) ............. mang điện tích âm.

c. Hạt nhân tạo bởi (5)....................... và (6)..........................

d. Trong nguyên tử, số (7)................. bằng số (8) ..........................

e. Proton và (9) ....................... có cùng khối lượng, còn (10) ................. có khối lượng rất bé, không đáng kể.

Ðáp án :(1) chất; (2) nguyên tử; (3) hạt nhân; (4) vỏ electron; (5) proton; (6) nơtron; (7) Proton; (8) electron; (9) nơtron; (10) electron.

- Kế tiếp, GV cho học sinh thảo luận nhóm làm bài tập củng cố sau: 


Biết nguyên tử Al có so Proton là 13, hãy vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử Al, cho biết số lớp e và số e lớp ngoài cùng.

Như vậy từ một bài học tương đối trừu tượng, bằng PP nêu vấn đề, PP thảo luận nhóm, sử dụng các bài tập củng cố hợp lý, học sinh có thể nắm bắt kiến thức một cách dễ dàng và hiệu quả hơn.


Ví dụ 2: Bài : Hóa trị
Ðây cũng là một trong những bài khó đối với học sinh.

- Giáo viên nêu vấn đề : Chúng ta biết nguyên tử có khả năng liên kết với nhau, hóa trị là con số biểu thị khả năng đó. Biết được hóa trị, ta viết đúng công thức hóa học của hợp chất. Vậy:
I/ Hóa trị cúa một nguyên tố được xác định bằng cách nào?

- Giáo viên nêu vấn đề tiếp : Muốn so sánh khả năng liên kết giữa nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố kia, phải chọn một đơn vị để so sánh:

Người ta quy ước : Nguyên tố H có hóa trị I và dựa vào số nguyên tử H liên kết với một nguyên tử của nguyên tố khác để xác định hóa trị của các nguyên tố.

- Giáo viên  cho hoc sinh hoàn thành bảng sau

	Hợp chất

	Số nguyên tử H

	Hóa trị 

	H2O
	2
	O hóa trị II

	HCl
	1
	Cl hóa trị I

	NH3
	…………………..
	………………………

	H2SO4
	…………………..
	Nhóm SO42-…………

	HNO3
	…………………..
	Nhóm NO3-…………


- Giáo viên dùng phương pháp đàm thoại cho học sinh thấy được mối liên hệ giữa số nguyên tử H và hóa trị của nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử mà nó liên kết. Từ đó cho học sinh rút ra kết luận:

Vậy hóa trị là gì ?


( Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác.

- Giáo viên tiếp tục dùng phương pháp nêu vấn đề, cung cấp cho học sinh về cộng hóa trị, điện hóa trị.

II/ Quy tắc hóa trị :

1) Quy tắc : 

- Học sinh biết quy tắc về hóa trị của hợp chất hai nguyên tố. 
GV cho công thức tổng quát :



AxBy, với A,B : ký hiệu hóa học của nguyên tố


a.x = b.y
-> x,y : chỉ số




-> a,b : hóa trị của A và B
HS phát biểu quy tắc : Tích của hóa trị và chỉ số nguyên tố này bằng tích của  hóa trị và chỉ số nguyên tố kia.

- Tương tự với hợp chất gồm 1 nguyên tố và 1 nhóm nguyên tố.

2) Vận dụng :

Ví dụ 1: Tính hóa trị của Ca trong hợp chất CaCl2, biết Cl có hóa trị I. 
Giáo viên hướng dẫn học sinh cùng làm : Gọi x là hóa trị của Ca. 



Ta có : x.1 = I.2

=> x = II

Vậy: Ca có hóa trị II

Ví dụ 2 : Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi : Al (III) và O 

Giáo viên hướng dẫn HS từng bước


B1 : Viết công thức dạng chung : AlxOy



B2: Áp dụng quy tắc hóa trị  III.x = II.y



B3: Rút ra tỷ lệ :  x/y = II/III 



B4 : Chọn x = 2, y =3 viết lại công thức : Al2O3
Giáo  viên  rèn  luyện  thêm cho  hoc  sinh  cách  tính  hóa  trị  của  một  nguyên  tố  và cách dựa vào hóa trị để xác định công thức hóa học bằng cách cho các em thảo luận nhóm làm bài tập củng cố sau :
1)
Tìm hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau : CH4,  H2S,  NO2,  N2O5 , PH3  , P2O5
2)
Lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi :

a)
Fe (III) và O;


b) 
Cu (II) và O

c)
Al (III) và nhóm OH- 

d) 
Zn (II) và nhóm NO3- 
* Như vậy, đối với loại bài cung cấp kiến thức về khái niệm tương đối khó và trừu tượng, giáo viên cần sử dụng phương pháp nêu vấn đề, dẫn dắt học sinh từng bước giải quyết vấn đề, sau đó cho các em thảo luận nhóm, từ đó học sinh dễ dàng rút ra những nhận xét, kết luận cần thiết.

4.1.2.
Dạng bài liên quan đến công thức, tính toán hóa  hoc.


Trong chương trình , có một số bài liên quan đến công thức, tính toán hóa học như bài : Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất, bài  tỉ khối của chất khí, bài tính theo công thức hóa học và phương trình hóa học, nồng độ mol, nồng độ phần trăm.


Ðối với dạng bài này, để học sinh có thể tiếp thu và vận dụng một cách chắc chắn, giáo viên có thể dạy theo hai phương pháp : Quy nạp và diễn dịch. Tức là có thể đưa ra một ví dụ đầu tiên, giải bài tập đó, sau đó rút ra phương pháp giải hoặc công thức toán học. Hoặc đưa ra công thức toán học ngay từ ban đầu, sau đó hướng dẫn cách giải bài tập theo công thức.


Ví dụ : Bài  : Tỉ khối hơi của chất khí:

 
Ðây là bài có liên quan đến công thức, tính toán hóa hoc, giáo viên có thể dùng phương pháp diễn dịch kết hợp với PP nêu vấn đề, thảo luận nhóm.
- PP nêu vấn đề: Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần?

 GV: Ðể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần, ta so sánh khối lượng mol của khí A (MA) vói khối lượng mol của khí B  (MB):

 dA/B  là tỉ khối hơi của khí A so với khí B.

Ví dụ : Tính tỉ khối hơi của khí oxi so với không khí? 
Giáo viên hướng dẫn học sinh giải:

dO2/KK  =   MO2
     MKK
dO2 /KK  = 32/29 = 11
- GV: Tương tự , để biết được khí A nặng hay nhẹ hơn một hỗn hợp khí bao nhiêu lần, ta so sánh khối lượng mol của khí A (MA) vói khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí  (Mhh):


 dA/hh  là tỉ khối hơi của khí A so với hh khí .
[image: image1.emf]


a.MA +  b. MB + ….
 M hh  =



       a + b + …

MA , MB ,…: khối lượng mol phân tử (nguyên tử)
a, b, …: số mol của chất A, B... hoặc % số phân tử (nguyên tử) trong hỗn hợp.

Ví dụ : Tính tỉ khối hơi của hỗn hợp khí oxi và ozon so với không khí, biết tỉ lệ về thể tích các khí trong hỗn hợp là 3:1 ? 

Giáo viên hướng dẫn học sinh giải theo từng bước :

+ Tính Mhh
+ Tính dhh / KK
- PP thảo luận nhóm : Giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm, làm vào phiếu học tập : 



1)
Tính tỉ khối hơi của CO2 so với H2? 



2)
Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí oxi và ozon so với hidro bằng 18. Tính thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí ? 


4.1.3. Dạng bài nghiên cứu về tính chất hóa học như bài : nhóm halogen, nhóm oxi lưu huỳnh

Ðối với dạng bài này, giáo viên dùng PP đàm thoại, nêu vấn đề hướng dẫn học sinh hoàn thành:

+ Vị trí, cấu tạo - Kí hiệu hóa học – Công thức hóa học – Nguyên tử khối, phân tử khối…

+  Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên


+  Tính chất hóa học và cách điều chế : HS viết và cân bằng các phản ứng dưới sự hướng dẫn của GV. Sau đó, GV hoàn thiện, bổ sung.

- Để củng cố bài, GV cho HS thảo luận nhóm lập bảng so sánh tính chất các nguyên tố trong một nhóm và hoàn thành sơ đồ phản ứng.


Ví dụ : Bài  : Nhóm Halogen

1) Lập bảng so sánh tính chất các nguyên tố sau:

	
	F2
	Cl2
	Br2
	I2

	Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên.
	
	
	
	

	Tính chất hóa học (tác dụng được với những chất nào, điều kiện phản ứng)
	
	
	
	

	Phương pháp điều chế
	
	
	
	

	So sánh tính oxi hóa
	
	
	
	


2) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:


Cl2


  AuF3




F2

HF

SiF4






O2
HI

I2

 Br2

AlBr3

        ZnI2


HBr

HBrO

    4.2. Một số giải pháp khác :  
Ngoài việc lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp, để nâng cao hiệu quả giảng dạy, GV cần chú ý thêm các mặt sau  :

- Tìm hiểu tại sao học sinh sợ, học yếu không muốn học môn Hóa học và tìm cách giải tỏa tâm lí này ở một số em.

- Hướng dẫn học sinh tự đánh giá hiểu biết của bản thân về môn học và tự rèn luyện ý thức học tập.

- Cần giúp học sinh xác định đúng động cơ thái độ học tập: Học là để có kiến thức, để làm người, để chiếm lĩnh tri thức của loài người, biến kiến thức đó thành kiến thức của mình, học để lập thân, lập nghiệp nhằm phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Có như vậy  học sinh mới tự giác học tập, chăm chỉ học tập, cố gắng vươn lên.

 - Tạo hứng thú, yêu thích bộ môn từ việc lựa chọn bài tập có ý nghĩa ( đặc biệt các bài tập có liên quan đến thực tiễn, bài tập có nhiều cách giải hay, sáng tạo), bài tập có yêu cầu phù hợp với đối tượng học sinh, sao cho đối tượng yếu kém nếu thực sự cố gắng cũng hoàn thành được yêu cầu GV giao. Bài tập được nâng dần theo chất lượng và mức độ yêu cầu.

- Cần xác định khối lượng kiến thức đối với từng bài học cụ thể cho đối tượng học sinh yếu kém, khối lượng kiến thức này tùy theo sức học của mỗi lớp. 
- Bù lấp kiến thức cơ bản cho học sinh yếu kém để các em kịp thời hòa nhập với lớp, bên cạnh việc giúp đỡ các em trong giờ học chính khóa cần phân loại để tổ chức giúp phụ đạo theo nhóm học sinh. Những lớp có những học sinh tích cực, có phương pháp học và tự học tốt có thể xây dựng nhóm bạn giúp đỡ các HS yếu. Để tổ chức có hiệu quả, giáo viên phải hướng dẫn cụ thể cách thức hoạt động của nhóm, của mỗi thành viên trong nhóm, phải thường xuyên theo dõi uốn nắn, điều chỉnh kịp thời.
- Không nên kiểm tra bất ngờ, khi kiểm tra, cần có nhiều đề để học sinh không nhìn bài của nhau. Từ đó phân loại học sinh dễ dàng hơn.



- Cuối cùng, một vấn đề vô cùng quan trọng, mấu chốt, đó là cái tâm của người làm thầy: Sự kiên trì, nhẫn nại, lòng yêu nghề, hết mình với học sinh; sự gần gũi, sự nhìn nhận của người thầy trong sự cố gắng, nỗ lực của học sinh, có trách nhiệm cao trong công việc…có như vậy mới tạo được thiện cảm với HS, đồng thời giúp các em yêu thích hơn, tích cực hơn trong từng tiết học. Tạo không khí vui vẻ, thoải mái trong mỗi giờ học (yêu cầu nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng , không căng thẳng ), đây chính là nghệ thuật sư phạm của người làm thầy nhờ sự nắm vững kiến thức khoa học của bộ môn, hiểu và nắm vững quy luật nhận thức, tâm lý học lứa tuổi, tâm lí sư phạm..., hiểu rõ và đồng cảm với đối tượng học sinh mà mình dạy.

    4.3. Kết luận:


Giáo viên là người trực tiếp hình thành kiến thức, kỹ năng , kỹ xảo (3K) , tư tưởng, tình cảm, thái độ (3T) cho học sinh trong cả một quá trình dài, là người từng bước nâng cao dần chất lượng học tập cho các em sau từng đợt kiểm tra. Muốn làm được điều này, giáo viên cần phải luôn có biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy, tâm huyết với nghề, thường xuyên thay đổi kỹ thuật, chiến lược trong phương pháp dạy học sao cho phù hợp với từng đối tượng học sinh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các em học tập, phấn đấu; góp phần hình thành nên mẫu người lao động tích cực, tự lực, chủ động và sáng tạo phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội. 

5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến.
      
Sáng kiến kinh nghiệm này dùng để giảng dạy cho học sinh bậc Cao đẳng nghề và có thể dùng cho học sinh bậc Trung cấp chuyên nghiệp cũng như có thể vận dụng cho các môn học khác tại Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng.

6. Thời điểm áp dụng
Sáng kiến “giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Hóa học 1 cho bậc đào tạo Cao đẳng Nghề” đã được bản thân giảng viên vận dụng vào việc giảng dạy học sinh khóa 15TCN học kì I năm học 2015 - 2016 và sẽ tiếp tục các năm học sau…

7. Hiệu quả mang lại.

Trong học kì vừa qua, việc vận dụng những giải pháp nói trên vào giảng dạy học phần Hóa học 1 cho khối 15 TCN đã giúp cho việc học của các em có rất nhiều tiến triển và thu được kết quả cao, thái độ và kết quả học tập của các em được cải thiện rõ rệt. Các em không còn “ngại”, “sợ” học môn Hóa , tích cực tham gia đóng góp ý kiến, hào hứng tham gia xây dựng bài hơn , thay đổi dần nhận thức về môn học, về cách học, không còn nhàm chán, lơ ra, làm việc riêng trong giờ học, giờ học sôi nổi sinh động hẳn lên.


Các giải pháp trong đề tài giúp cho giáo viên truyền đạt kiến thức một cách hiệu quả hơn, tiết học trở nên nhẹ nhàng , học sinh hoạt động tích cực, nắm bắt kiến thức một cách sâu sắc, nhẹ nhàng . Học sinh biết vận dụng kiến thức giải quyết một vấn đề, một bài tập…nhanh chóng và chính xác. Tiết học trở nên hào hứng hơn. Các em dần yêu thích học bộ môn hơn. 
Qua đó, giáo viên đã dần cải thiện được kết quả học tập của học sinh đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy.
                           
                                                            …………, ngày     tháng     năm 20…..
 XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI BÁO CÁO
    KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
Nguyễn Phương Hà[image: image2.emf]
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